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Phụ lục 

DANH MỤC KHU VỰC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  

(Kèm theo Quyết định số  642  /QĐ-UBND ngày  25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ) 

 
 

 

I - Đá làm vật liệu xây dựng thông thường  

 
 

 

Tên 

khu 

vực 

Tọa độ  Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 
Hiện trạng 

Diện tích 

đưa ra 

đấu giá 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo đưa 

ra đấu giá 

(m3) 

Thời 

gian dự 

kiến đấu 

giá 

Ghi chú 

X(m) Y(m) 

THÀNH PHỐ KON TUM  

Địa điểm: Thôn Đăk Rơ Đe, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum 

1 1.590.689 544.914 

30 
Mỏ chưa thăm dò, chưa có hoạt động khai 

thác trước đây. 
5,0 150.000 

Quý 

IV/2019 

Số hiệu  

quy hoạch 

177 

2 1.590.639 545.002 

3 1.590.569 545.027 

4 1.590.447 544.754 

5 1.590.602 544.656 

 

 

II - Cát làm vật liệu xây dựng thông thường  

 
 

Tên 

khu 

vực 

Tọa độ Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 
Hiện trạng 

Diện tích 

đưa ra  

đấu giá 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo đưa 

ra đấu giá 

(m3) 

Thời gian 

dự kiến 

đấu giá 

Ghi chú 

X(m) Y(m) 

I. HUYỆN SA THẦY 

Địa điểm: Ranh giới xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy và xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà (theo quy hoạch là sông Krông Pô Kô, xã Sa Bình, huyện Sa 

Thầy) 

Điểm mỏ số 1 
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1 1.605.900 538.775 

244,7 
Mỏ chưa thăm dò thuộc lòng sông Pô Kô 

(nằm trong lòng hồ thủy điện PleiKrông) 
10 100.000 

Quý 

IV/2019 

Số hiệu 

quy 

hoạch 

142 

2 1.605.900 538.835 

3 1.605.310 538.730 

4 1.604.370 538.775 

5 1.604.370 538.715 

6 1.605.310 538.670 

II. HUYỆN KON RẪY 

Địa điểm: Thôn 10, xã Đăk Tờ Re. 

Điểm mỏ số 2 

1 1.587.875 567.574 

21,5 

Mỏ chưa thăm dò thuộc lòng sông Đăk Bla 

(nằm trong lòng hồ thuộc dự án Hồ chứa 

cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla) 

1,5 15.000 
Quý 

IV/2019 

Số hiệu 

quy 

hoạch 

141 

2 1.587.820 568.062 

3 1.587.759 568.316 

4 1.587.743 568.316 

5 1.587.802 568.059 

6 1.587.851 567.566 

III. HUYỆN NGỌC HỒI 

Địa điểm: Thuộc ranh giới Thôn 5, thị trấn Plei Kần và xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô (theo quy hoạch là sông Đăk Pô Kô, thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi) 

Điểm mỏ số 3 

1 1.625.572 523.551 

53,5 Mỏ chưa thăm dò, thuộc lòng sông Pô Kô 01 10.000 
Quý 

IV/2019 

Số hiệu  

quy 

hoạch 47 

2 1.625.599 523.573 

3 1.625.506 523.683 

4 1.625.326 523.677 

5 1.625.325 523.636 

6 1.625.494 523.649 
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 II - Sét làm vật liệu xây dựng thông thường 

Tên 

khu 

vực 

Tọa độ 
Diện tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện trạng 

Diện tích 

đưa ra  

đấu giá 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo đưa 

ra đấu giá 

(m3) 

Thời gian 

dự kiến đấu 

giá 

Ghi chú 

X(m) Y(m) 

THÀNH PHỐ KON TUM 

Địa điểm: Thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây  

Điểm mỏ số 1 

1 1.594.505 551.972 

77,3 

Mỏ chưa thăm dò, hiện trạng đất trồng 

cây cao su và đất trống 

 

02 50.000 Quý IV/2019 

Số hiệu 

quy hoạch 

174 

2 1.594.382 552.009 

3 1.594.297 551.875 

4 1.594.425 551.836 

Điểm mỏ số 2 

1 
 

1.594.617  552.148  

77,3 

Mỏ chưa thăm dò, hiện trạng đất trồng 

cây cao su và đất trống 

 

02 50.000 Quý IV/2019 

Số hiệu 

quy hoạch 

174 

2 1.594.539  552.207  

3 1.594.448  552.152  

4 1.594.458  552.050  

5 1.594.538  552.016  

Điểm mỏ số 3 

1 1.594.408  552.129  

77,3 

Mỏ chưa thăm dò, hiện trạng đất trồng 

cây cao su và đất trống 

 

02 50.000 Quý IV/2019 

Số hiệu 

quy hoạch 

174 

2 1.594.392  552.242  

3 1.594.246  552.204  

4 1.594.265  552.118  

5 1.594.363  552.052  

Điểm mỏ số 4 

1 1.594.347  552.019  

77,3 

Mỏ chưa thăm dò, hiện trạng đất trồng 

cây cao su và đất trống 

 

02 50.000 Quý IV/2019 

Số hiệu  

quy hoạch 

174 

2 1.594.242  552.085  

3 1.594.149  551.977  

4 1.594.257  551.886  
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